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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
8/9
	S
	1
	HĐTN
	1
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào năm học mới
	 
	 

	
	 
	2
	Tiếng Anh
	1
	Getting Started Lesson 1
	 
	

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	1
	Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng học tập
	 
	Bộ ĐDTV

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	2
	
	 
	

	
	C
	5
	 Mĩ thuật
	 1
	 Mĩ thuật trong nhà trường
	 
	 

	
	
	6
	 Tiếng Việt
	 3
	Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm 
	 
	 

	
	
	7
	 TNXH(BT)
	 
	 Ôn luyện
	 
	 

	Ba
9/9
	S
	1
	Tiếng Việt
	   4
	Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe
	Màn hình, MT
	 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	5
	
	
	 

	
	
	3
	GDTC
	1
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ.
	 
	 

	
	
	4
	Toán
	1
	Tiết học đầu tiên
	 
	 Bộ ĐD Toán

	
	C
	5
	
	
	
	 
	 

	
	
	6
	
	 
	
	 
	 

	
	
	7
	
	 
	
	 
	 

	Tư
10/9
	S
	1
	TNXH
	1
	Bài 1: Kể về gia đình
	 
	 Tranh MH

	
	
	2
	Toán
	2
	Các số 0, 1,2,3,4,5 
	 
	Que tính

	
	
	3
	Tiếng Việt
	6
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh
	 Video chữ cái
	Bảng chữ cái

	
	
	4
	Tiếng Việt
	7
	
	 
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	 
	 

	
	
	6
	HĐTN
	2
	Bài 1: Làm quen với bạn mới
	 
	Tranh MH

	
	
	7
	GDTC
	2 
	Các tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ(Tiếp)
	 
	 

	Năm
11/9
	S
	1
	Tiếng Việt
	8
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh
	Màn hình, MT
	 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	9
	
	Video chữ cái
	 

	
	
	3
	TNXH
	2
	Bài 1: Kể về gia đình
	
	 

	
	
	4
	Đạo đức
	1
	Em giữ sạch đôi tay
	Video rửa tay
	 Tranh MH

	
	C
	5
	Ân nhạc
	 1
	Thường thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu. 
Hát: Vào rừng hoa
	 
	 Đàn

	
	
	6
	Tiếng Việt
	 10
	Ôn luyện viết các nét cơ bản, đọc âm
	 
	 

	
	
	7
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	 
	 

	Sáu
12/9
	S
	1
	Tiếng Anh
	2
	Getting Started Lesson 2
	
	

	
	
	2
	Toán
	3
	Các số 0, 1,2,3,4,5 (Tiếp)
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	11
	Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số, bảng chữ cái, dấu thanh
	Màn hình, MT
	Bảng chữ cái

	
	
	4
	Tiếng Việt
	12
	
	Video chữ cái
	Mẫu số

	
	C
	5
	Tiếng Việt (BT)
	 
	Ôn luyện 
	 
	 

	
	
	6
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	 
	 

	
	
	7
	HĐTN
	3
	Sinh hoạt lớp
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